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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" 
góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới - Năm 2017
Căn cứ vào Thông báo Số 223/TB-VPCP, ngày 08/08/2016 thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc đưa việc thực hiện Cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-ĐCT, ngày 15/3/2017 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2016-2020; ngày 15/6/2017 Hội LHPN tỉnh đã báo cáo Thường trực tỉnh ủy về Đề án thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai thực hiện năm 2017 như sau:
I - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
2. Thực hiện tốt 8 tiêu chí của Cuộc vận động góp phần thực hiện có hiệu quả 11/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (tiêu chí 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19).

3. Việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cần gắn với điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị; phát huy được tính chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của các gia đình; tính sáng tạo của các cấp Hội trên cơ sở phân cấp, phân quyền; đánh giá theo chỉ tiêu/kết quả đầu ra và quá trình hoạt động.
II. CHỈ TIÊU

1. Mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp 05 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó ít nhất 03 hộ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều.
2. Tuyên truyền cho 85% trở lên hội viên, phụ nữ được tiếp nhận thông tin, tham gia các cuộc họp triển khai, nâng cao nhận thức, kiến thức về nông thôn mới và 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.   Phấn đấu 85% hộ đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch.
3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% cán bộ Hội các cấp về xây dựng Nông thôn mới và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.
4. Mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 05 đoạn đường “xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ tự quản. Mỗi huyện, thành, thị chỉ đạo thành lập 10 “Tổ/nhóm phụ nữ tương trợ mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình”; 05 tổ/nhóm phụ nữ liên kết/tổ hợp tác/hợp tác xã phát triển kinh tế có hiệu quả; thí điểm xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại 03 huyện Đoan Hùng, Thanh Sơn, Thanh Ba. 
5. Mỗi huyện, thành, thị giới thiệu ít nhất 02 điển hình cá nhân, 02 điển hình tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới 
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa nội dung, tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, các tiêu chí nông thôn mới theo địa bàn, đối tượng, đặc thù vùng miền bằng các hình thức: sinh hoạt chi/tổ Hội, CLB; qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, trang Thông tin điện tử, Thông tin phụ nữ,... in panô, áp phích về các tiêu chí cuộc vận động dán tại các nơi công cộng: hội trường, nhà văn hóa khu,... 
- Thường xuyên phát hiện, tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân phụ nữ và các hộ gia đình trong thực hiện Cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và biểu dương thường xuyên trong sinh hoạt chi tổ, hội nghị sơ, tổng kết cấp xã, các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, các hội thi, liên hoan có nội dung về thực hiện cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới.
- Khuyến khích sáng tạo các nội dung và hình thức truyền thông gắn với đặc thù và điều kiện của hội viên phụ nữ.
2. Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về thực hiện Cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động cho cán bộ Hội các cấp, đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên các cấp gắn với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, các cuộc tập huấn chuyên đề. 
- Khuyến khích tổ chức tham quan, học tập tại đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới.
3. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình thực hiện Cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới
- Thí điểm xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” gắn với “xây dựng khu dân cư nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tại 03 huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình vào cuối năm 2017; nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2018 (Hội LHPN tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng về việc xây dựng mô hình).
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội, ngành Y tế chỉ đạo mô hình “Tổ/nhóm phụ nữ tương trợ mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình” góp phần thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 93%.

- Xây dựng và duy trì các mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải; tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường; phụ nữ thực hành tiết kiệm bảo vệ môi trường, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em nghèo; đăng ký đảm nhiệm các con đường xanh, sạch đẹp. 

 - Phối hợp với ngành Nông nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các ngành chức năng chỉ đạo xây dựng Mô hình tổ/nhóm liên kết/ tổ hợp tác/ hợp tác xã phát triển kinh tế giúp hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều.

- Duy trì, củng cố những mô hình thực hiện có hiệu quả:  mô hình Câu lạc bộ đình hạnh phúc; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; mô hình 5 trong 1; 10 trong 1; nuôi lợn nhựa tiết kiệm; tuyến phố văn minh; trạn bát hợp vệ sinh; mô hình 2T (tiết kiệm và tận dụng) ; sản xuất rau an toàn; chăn nuôi gà an toàn sinh học; trồng và chế biến chè sạch; phụ nữ xách làn đi chợ; mô hình sạch quầy ở các chi hội chợ.. 
4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá

- Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM cùng cấp.
- Các cấp Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí cụ thể; đặc biệt quan tâm giám sát, kiểm tra và phản ánh những vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động đề xuất UBND cùng cấp về việc Hội phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể đánh giá nội dung “3 sạch” trong tiêu chí 17.6 về nông thôn mới đối với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để đưa vào kết quả xây dựng nông thôn mới chung của địa phương.
5. Các hoạt động khác

- Tùy vào điều kiện đặc thù của từng địa phương, khuyến khích Hội LHPN các huyện, thành, thị chủ động nghiên cứu, xây dựng các đề tài, đề án, sáng kiến hỗ trợ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới, báo cáo tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành đoàn thể triển khai thực hiện. 
- Các huyện, thành, thị Hội nghiên cứu và chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với các ban/ngành liên quan để có những hỗ trợ về kỹ thuật trong thực hiện Cuộc vận động.
- Các cấp Hội tại xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới cần nghiên cứu đề xuất về những nội dung mới đối với hộ đã đạt tiêu chí cuộc vận động ngay trong năm 2017 và những năm tiếp theo để hỗ trợ các hộ gia đình tiếp tục giữ vững danh hiệu nông thôn mới.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện Cuộc vận động gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trong các cấp Hội. Đánh giá, sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động và tham gia xây dựng NTM. 
- Giao Ban Kinh tế chịu trách nhiệm tham mưu cho BTV, Thường trực Hội LHPN tỉnh lãnh, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng NTM; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp tỉnh.
- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Ban chuyên môn phụ trách các huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp Hội.

2. Cấp huyện 

- Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Cần có hướng dẫn cụ thể đối với các đối tượng đặc thù ở từng địa phương, đơn vị (phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; nữ trí thức; nữ doanh nhân; tiểu thương; công nhân; nữ thanh niên; lực lượng vũ trang;...).
- Kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện hiện tốt Cuộc vận động và tham gia xây dựng NTM. Tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động về Hội LHPN tỉnh kèm theo danh sách điển hình tập thể, cá nhân, hộ gia đình để Hội LHPN tỉnh lựa chọn tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.
3. Cấp cơ sở
 - Theo dõi, rà soát, phân loại các hộ gia đình chưa đạt 5 không 3 sạch theo các tiêu chí cụ thể để xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp; phấn đấu mỗi cơ sở giúp thêm ít nhất 05 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới; đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
- Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và cộng đồng thực hiện các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch; đối với hộ gia đình đã đạt 8 tiêu chí, vận động giữ vững và hỗ trợ các gia đình khác.  
- Đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tại địa phương cùng phối hợp hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn trong quá trình triển khai Cuộc vận động. 
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong việc bình xét, đánh giá, công nhận các gia đình đạt “Gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Gia đình văn hóa” tại địa phương.
- Phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các Chi/tổ Hội; có hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo dõi thực hiện Cuộc vận động theo mẫu hướng dẫn của Hội cấp trên. Kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với các đợt kiểm tra phong trào phụ nữ; tổng hợp, báo cáo kết quả với Hội LHPN cấp trên.
* Đối với Chi/ tổ Hội: 
- Rà soát, phân loại các hộ gia đình đạt và chưa đạt 8 tiêu chí, xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ theo các tiêu chí cụ thể của cuộc vận động. 

- Có hệ thống sổ sách theo dõi danh sách toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn (không chỉ gia đình hội viên) thực hiện 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, chú ý đến những hộ chưa đạt.
- Cuối năm tổ chức cuộc họp ở khu dân cư để bình xét, đánh giá hộ đạt/chưa đạt theo từng tiêu chí cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. 
	   Nơi nhận:

- 13 HTT, 02 ĐVTT;

- TT, 6 Ban CM, TTDN;
- Lưu VT, KT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thu Huyền


NỘI DUNG 8 TIÊU CHÍ  

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH

GIAI ĐOẠN 2016-2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ thống nhất điều chỉnh nội dung 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2016-2021cụ thể như sau:
1. Nội dung “5 không”




- Không đói nghèo (Giữ nguyên) 
Có mức sống trung bình trở lên
. Gia đình tuy có mức sống dưới trung bình nhưng có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên, cần cù lao động, chi tiêu tiết kiệm, phát triển kinh tế bền vững (Hộ nghèo: phấn đấu vươn lên thoát nghèo; Hộ cận nghèo: phấn đấu vươn lên có mức sống trung bình; Hộ thu nhập trung bình: phấn đấu vươn lên khá giả và làm giàu chính đáng; Hộ giàu: giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo)
- Không có bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội (Ghép tiêu chí 2 và tiêu chí 3) 
+ Mọi thành viên yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. 


+ Không ai có hành vi bạo lực về thể chất (hành hạ, ngược đãi, đánh đập…), về tinh thần (chửi bới, lăng mạ, cô lập, xua đuổi, gây áp lực về tâm lý …), về kinh tế (chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản…) hoặc bạo lực tình dục (cưỡng ép quan hệ tình dục…) với người thân của mình.


+ Các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng; 


+ Không có thành viên mắc tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc, lô đề, nghiện rượu...). Những gia đình từng có người vi phạm, nhưng đã được giúp đỡ, sửa chữa và hiện không còn vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

-  Không sinh con thứ 3 trở lên (Giữ nguyên)
+ Gia đình không sinh con thứ ba trở lên là gia đình chỉ sinh một hoặc hai con (trừ 07 đối tượng theo quy định của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số). 

+ Gia đình đã có con thứ ba trở lên cam kết không sinh thêm con và áp dụng biện pháp tránh thai an toàn.

- Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học (Giữ nguyên)
+ Trẻ em được chăm sóc đầy đủ, đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ; không thiếu các chất dinh dưỡng; đạt chuẩn cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi.

+ Cha mẹ, người lớn luôn quan tâm đến việc học tập của con/cháu, tạo điều kiện để trẻ được đi học đúng độ tuổi; không để trẻ bỏ học giữa chừng.

- Không sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm bẩn (Bổ sung mới) 

+ Sản xuất thực phẩm theo quy trình, an toàn dịch bệnh trong sản xuất. Nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, kháng sinh không trong danh mục được phép sử dụng; không sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” (Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách).

+ Sơ chế, bảo quản và chế biến thực phẩm đảm bảo 10 nguyên tắc vàng về chế biến thực phẩm an toàn của Bộ Y tế

+ Không sử dụng thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sẵn sàng lên tiếng tố giác, “nói không” với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tích cực ủng hộ, ưu tiên tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn như thịt, hải sản, rau, quả... trong nước. 
2. Nội dung “3 sạch”




- Sạch nhà (Ghép nội dung tiêu chí sạch nhà và sạch bếp)

+ Nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Có nước máy hoặc giếng nước sạch để sử dụng; Có nhà tắm, nhà vệ sinh được bố trí phù hợp, gọn gàng sạch sẽ


+ Chuồng trại chăn nuôi (chuồng đại gia súc phải cách xa nhà ít nhất 12m, chuồng gia cầm, lợn cách ít nhất 8 m) không có mùi hoặc áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường như: Hầm biogas, đệm lót sinh học... đảm bảo vệ sinh môi trường.
+ Nơi đun nấu, nồi, xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng thức ăn luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh; Có chạn, tủ bếp để cất giữ thức ăn.

- Sạch ngõ (Giữ nguyên)  

+ Khu vực xung quanh nhà sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh; không có rác, nước thải, nước bẩn ứ đọng.Có hệ thống cống thoát nước hoặc rãnh thoát nước ở những tuyến đường chưa cứng hóa.
+ Rác thải được thu gom hàng ngày đổ đúng nơi quy định và được chuyển về nơi tập trung xử lý.

+ Không thả rông súc vật trên đường. Phân gia súc, gia cầm được thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không viết, vẽ bừa bãi trên tường; sơn, treo, dán quảng cáo không đúng quy định.
- Sạch đồng ruộng (Bổ sung mới)

+ Không có rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xác động vật chết vứt bừa bãi trên cánh đồng. Các cánh đồng có xây bể chứa rác thải bao bì thuốc BVTV đặt tại vị trí phù hợp và rác thải được xử lý theo đúng quy định.

+ Bờ kênh mương không có rác, sạch cỏ dại để đảm bảo dòng nước tưới.

+ Có ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước cho sản xuất bảo đảm an toàn.

+ Sử dụng phân bón đảm bảo cân đối giữa phân vô cơ và phân hữu cơ theo tỷ lệ phù hợp, không lạm dụng quá nhiều phân vô cơ làm thoái hóa đất và giảm chất lượng nông sản./.
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